	SỞ  TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


      
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




1. Mục đích
· 100%  văn bản ban hành phù hợp với qui định Pháp luật  hiện hành; 

·  85%   Hồ Sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu đúng thời  gian quy định
2. Phạm vi áp dụng

· Quy trình thủ tục này áp dụng đối với hồ sơ liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
3. Căn cứ pháp lý

· Mục 2 Chương 5 Điều 43 Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội;
· Thông tư 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/11/2012 của Bộ công thương và Bộ tài nguyên và môi trường;

· Thông tư 01/2013/TT-BTNMT ngày 28/01/2013 của Bộ tài nguyên và môi trường;

· Thông tư 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/04/2011 của Bộ tài nguyên và môi trường.

4. Thủ tục hồ sơ  giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu

	STT
	Tên hồ sơ
	Số lượng
	Bản chính
	Bản

chứng thực sao y
	Bản Photo


	Ghi chú

	1. 
	Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (phụ lục 1)
	01
	01
	
	
	- Theo phụ lục 1 của Thông tư 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/11/2012.


	2. 
	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)
	01
	
	01
	
	

	3. 
	Một trong các tài liệu sau: Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường; Giấy xác nhận hoặc Thông báo chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường; Quyết định phê duyệt hoặc Giấy xác nhận Đề án bảo vệ môi trường
	01
	
	01
	
	

	4. 
	Báo cáo giám sát chất lượng môi trường lần gần nhất của cơ sở sản xuất, nhưng không quá sáu (06) tháng tính đến ngày đề nghị cấp Giấy chứng nhận (bản sao có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân)
	01
	
	
	01
	

	5. 
	Hợp đồng thu gom và xử lý chất thải:

· Đối với chất thải thông thường 

· Đối với chất thải nguy hại
	01
01
	
	
	02
	

	6. 
	Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
	01
	
	01
	
	- Theo điều 25 chương 4 của Thông tư 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/04/2011 của Bộ tài nguyên và môi trường.


	7. 
	Bàn vẽ mặt bằng tổng thể kho chứa phế liệu, có xác nhận và đóng dấu của thương nhân
	01
	01
	
	
	


6. Sơ đồ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu







7. Quy trình cấp Giấp chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu: (Tổng thời gian: 15 ngày làm việc)
	Trình tự
	Nội dung công việc
	Trách nhiệm
	Yếu tố kiểm soát
	Biểu mẫu ghi chép

	
	· Tiếp nhận và xem xét    hồ sơ.

· Trường hợp hồ sơ đầy đủ: viết biên nhận;

· Trường hợp hồ sơ không đầy đủ: hướng dẫn bổ sung.


	- Chuyên viên phòng KSON.
	- Hồ sơ đúng, đầy đủ.

- ½ ngày


	- Biên nhận hồ sơ; -- Phiếu luân chuyển hồ sơ

	
	· Trình lãnh đạo Chi cục.
	- Lãnh đạo CC; 
- Chuyên viên phòng KSON
	- Hồ sơ đúng, đầy đủ.

- ½ ngày


	- Phiếu luân chuyển hồ sơ



	
	· Lãnh đạo phòng tiếp nhận và phân công chuyên viên thụ lý


	- Lãnh đạo CC; 
- Lãnh đạo phòng
	- Hồ sơ đúng, đầy đủ.

- ½ ngày
	

	
	· Chuyên viên thụ lý hồ sơ xem xét và dự thảo thông báo kiểm tra môi trường.
	- Lãnh đạo phòng; - Chuyên viên thụ lý hồ sơ
	- Hồ sơ đúng, đầy đủ.

- 01 ngày 
	

	
	· Lãnh đạo phòng xem xét.
	- Lãnh đạo phòng; - Chuyên viên thụ lý hồ sơ
	- Hồ sơ đúng, đầy đủ.

- 01 ngày 
	- Văn bản đã dự thảo; 
- Phiếu luân chuyển hồ sơ

	
	· Lãnh đạo Chi cục xem xét và phê duyệt
	- Lãnh đạo phòng; - Lãnh đạo CC;
- Chuyên viên thụ lý hồ sơ
	- Hồ sơ đúng, đầy đủ.

- 01 ngày 
	- Văn bản đã dự thảo; 
- Phiếu luân chuyển hồ sơ

	
	-  Chuyên viên thụ lý hồ sơ gửi thông báo phát hành văn bản 
	- Văn thư CC;
 - Chuyên viên thụ lý hồ sơ
	- Hồ sơ đúng, đầy đủ.

-  ½ ngày
	- Văn bản  thông báo ; 
- Phiếu luân chuyển hồ sơ

	
	· Tiến hành kiểm tra và lập biên bản kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, đo đạ lấy mẫu và lập biên bản lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường nếu có nhu cầu.
	- Chuyên viên thụ lý hồ sơ;

- Thành viên trong Đoàn kiểm tra;

- Lãnh đạo phòng.


	- Hồ sơ đúng, đầy đủ.

- 01 ngày
	- Văn bản  thông báo ; 
- Danh sách tham gia kiểm tra;

- Biên bản kiểm tra địa điểm và biên bản đo đạc (nếu cần).

	
	
	- Đơn vị phân tích mẫu
	- 10 ngày
	- Kết quả phân tích mẫu

	
	· Chủ đầu tư nộp  bổ sung và kết quả phân tích.

· Tiếp nhận và xem xét    hồ sơ.
	- Chuyên viên thụ lý hồ sơ;

- Chủ đầu tư.


	- Hồ sơ đúng, đầy đủ.

- ½ ngày                      
	- Hồ sơ bổ sung và kết quả phân tích mẫu

	
	· Trường hợp đạt: dự thảo tờ trình và Giấy chứng nhận;

· Trường hợp không đạt: dự thảo văn bản trả hồ sơ.
	- Chuyên viên thụ lý hồ sơ;


	  - Hồ sơ đúng, đầy đủ.

- 02 ngày                      
	- Biên nhận hồ sơ; 
- Phiếu luân chuyển hồ sơ

	
	· Lãnh đạo phòng xem xét.


	- Lãnh đạo Phòng; - Chuyên viên thụ lý hồ sơ
	- Hồ sơ đúng, đầy đủ.

- 01 ngày                      

	- Phiếu luân chuyển hồ sơ; 
- Dự thảo Tờ trình nội dung hồ sơ; 
- Hồ sơ và Dự thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu;
- Văn bản trả hồ sơ.

	
	· - Lãnh đạo Chi cục ký nháy đối với dự thảo Tờ trình và Giấy chứng nhận. 

· Lãnh đạo Chi cục phê duyệt đối với văn bản trả hồ sơ .
	- Lãnh đạo Phòng; - Lãnh đạo Chi cục
	- Hồ sơ đúng, đầy đủ.

- 01 ngày                      

	

	
	· Chuyên viên thụ lý hồ sơ chuyển hồ sơ qua văn thư Chi cục
	- Lãnh đạo Chi cục;
 - Chuyên viên thụ lý hồ sơ;
- Văn thư Chi cục
	 - Hồ sơ đúng, đầy đủ.

- ½ ngày
	- Phiếu luân chuyển hồ sơ; 
- Dự thảo Tờ trình nội dung hồ sơ; 
- Hồ sơ và Dự thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu;
- Văn bản trả hồ sơ.

	
	· Văn thư Chi cục chuyển hồ sơ qua Văn thư VPS
	- Văn thư Chi cục BVMT
	- Hồ sơ đúng, đầy đủ.

- ½ ngày
	Phiếu luân chuyển hồ sơ; Dự thảo Tờ trình nội dung hồ sơ; Hồ sơ và Dự thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu;



	
	·  Văn thư VPS trình Lãnh đạo Sở
· Lãnh đạo sở xem xét, phê duyệt.

	- Văn thư VPS
- Lãnh đạo Sở
	- Hồ sơ đúng, đầy đủ.

- 02 ngày
	

	
	· Văn thư VPS nhận kết quả, đóng dấu;

· Văn thư Chi cục nhận kết quả trả hồ sơ từ Văn thư VPS.
	- Văn thư VPS
-  Văn thư Chi cục
	- Hồ sơ đúng, đầy đủ.

-  ½ ngày
	

	
	· Chuyên viên thụ lý hồ sơ nhận kết quả hồ sơ từ văn thư Chi cục;
	-  Chuyên viên phòng KSON


	- Hồ sơ đúng, đầy đủ.

-  ½ ngày
	

	
	· Chuyên viên thụ lý hồ sơ trả kết quả cho chủ đầu tư.
	-  Chuyên viên phòng KSON


	- Hồ sơ đúng, đầy đủ.

-  ½ ngày
	


Ghi chú: Thời gian thực hiện quy trình cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu không bao gồm thời gian phân tích mẫu (thời gian phân tích, đo đạc là 10 ngày)
Biểu mẫu áp dụng:  

1. Biên nhận hồ sơ; 

2. Phiếu luân chuyển hồ sơ;

3. Danh sách tham gia công tác kiểm tra;

4. Biên bản kiểm tra địa điểm;

5. Văn bản thông báo kiểm tra môi trường;

6. Tờ trình nội dung hồ sơ

7. Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu.
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Không đạt














Không đạt





Trình lãnh đạo Sở ký duyệt








Văn thư Sở





Văn thư  CC                  





Văn bản trả hồ sơ đã phê duyệt





Nộp bổ sung hồ sơ và kết quả phân tích  





Nhận kết quả đã ký và đóng dấu











Trả kết quả cho cá nhân tổ chức


Lưu hồ sơ





Nhận kết quả  và hồ sơ từ NV văn thư Sở


NV văn thư CC chuyển kết quả cho chuyên viên phòng KSON lưu hồ sơ








Nhận kết quả  và hồ sơ từ NV văn thư Chi cục











Không đạt





Trình lãnh đạo Sở ký duyệt





Văn thư Sở





Văn thư  CC                  





Trình Lãnh đạo Phòng xem xét





Không đạt





 Đạt





Không đạt





Kết quả phân tích mẫu





Dự thảo văn bản trả hồ sơ





Trình Lãnh đạo Chi cục 





Không đạt





Nộp bổ sung hồ sơ và kết quả phân tích  





Đo đạc và lập biên bản lấy mẫu phân tích





Không đo đạc lấy mẫu phân tích





Kết quả phân tích mẫu





























Dự thảo văn bản trả hồ sơ





Dự thảo Tờ trình và Giấy chứng nhận 





Nộp bổ sung hồ sơ và kết quả phân tích  





Đo đạc và lập biên bản lấy mẫu phân tích





Không đo đạc lấy mẫu phân tích





- Tiến hành kiểm tra.


- Lập biên bản kiểm tra tại chỗ. 2 bên ký.











Gửi thông báo kiểm tra đến các đơn vị có liên quan.





Đóng dấu. Lưu văn bản.


Phát hành.





Trình Lãnh đạo CC 





Không đạt





Trình Lãnh đạo phòng





Không đạt








Xem xét và dự thảo Thông báo kiểm tra môi trường





Đóng dấu. Lưu văn bản.


Phát hành thông báo kiểm tra đến các đơn vị có liên quan





Hướng dẫn bổ sung





Nhận hồ sơ, cấp biên nhận hồ sơ





Xem xét





Nộp 


hồ sơ





Không đạt





Đạt





Trình Lãnh đạo Chi cục





Lãnh đạo phòng





- Tiến hành kiểm tra.


- Lập biên bản kiểm tra tại chỗ. 2 bên ký.





























Nhận kết quả đã ký và đóng dấu











Trả kết quả cho cá nhân tổ chức


Lưu hồ sơ





Nhận kết quả  và hồ sơ từ NV văn thư Sở


NV văn thư CC chuyển kết quả cho chuyên viên phòng KSON lưu hồ sơ








Nhận kết quả  và hồ sơ từ NV văn thư Chi cục











Trình Lãnh đạo Chi cục 





Dự thảo Tờ trình và Giấy chứng nhận đã ký nháy





Trình Lãnh đạo Phòng xem xét





Không đạt





Văn bản trả hồ sơ đã phê duyệt





Dự thảo Tờ trình và Giấy chứng nhận 





Dự thảo Tờ trình và Giấy chứng nhận đã ký nháy





 Đạt





Trình Lãnh đạo CC 





Không đạt





Trình Lãnh đạo phòng





Không đạt





Xem xét và dự thảo Thông báo kiểm tra môi trường





Nhận hồ sơ, cấp biên nhận hồ sơ





Xem xét





Nộp 


hồ sơ





Không đạt





Đạt





Hướng dẫn bổ sung





Trình Lãnh đạo Chi cục





Lãnh đạo phòng





Đo đạc và lập biên bản lấy mẫu phân tích





Không đo đạc lấy mẫu phân tích





- Tiến hành kiểm tra.


- Lập biên bản kiểm tra tại chỗ. 2 bên ký.











Đóng dấu. Lưu văn bản.


Phát hành thông báo kiểm tra đến các đơn vị có liên quan





Đo đạc và lập biên bản lấy mẫu phân tích





Không đo đạc lấy mẫu phân tích





- Tiến hành kiểm tra.


- Lập biên bản kiểm tra tại chỗ. 2 bên ký.











Đóng dấu. Lưu văn bản.


Phát hành thông báo kiểm tra đến các đơn vị có liên quan








	Số hiệu: QT-KSON-01
	Lần soát xét: 04
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